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NĂM HỌC:  2016 – 2017


Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: Văn 


Lớp:  15TCT (12+2) Ngày thi:   20/ 4 / 2017



      Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

I. Đọc - hiểu: (3 điểm)
Anh (chị) hãy chỉ ra biện pháp tu từ và cho biết ý nghĩa của nó trong đoạn thơ, đoạn văn sau:

a) “Lặn lội thân cò khi quãng vắng 

Eo sèo mặt nước buổi đò đông”





(Trần Tế Xương, Thương vợ)

b) “Tre xung phong vào xe tăng đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre anh hùng xung phong, tre anh hùng chiến đấu.”






(Thép Mới, Cây tre Việt Nam)
II. Làm văn: (7 điểm)
Anh (chị) hãy phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân
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Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

III. Đọc - hiểu: (3 điểm)
Anh (chị) hãy chỉ ra biện pháp tu từ và cho biết ý nghĩa của nó trong đoạn văn sau:

“Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải là thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Sự thật là nhân dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp. Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân dân ta đã đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa”






(Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập)
IV. Làm văn: (7 điểm)
Anh (chị) hãy phân tích bài thơ “Tây Tiến” của nhà thơ Phạm Tiến Duật
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NỘI DUNG
	Phần I
	Ý
	Đáp án
	Điểm

cụ thể

	Đọc hiểu (3 điểm)
	2 ý
	a)  Đoạn thơ trên sử biện pháp tu từ: đảo ngữ (“lặn lội thân cò” và “Eo sèo mặt nước”) nhằm nhấn mạnh nỗi vất vả khó nhọc, tủi cực của nhân vật trữ tình.
b) Đoạn văn trên tác giả sử dụng biện pháp tu từ: nhân hóa và điệp từ điệp ngữ (“tre”, “giữ”, “anh hùng”) ý nghĩa của các biện pháp tu từ này giúp người đọc liên tưởng đến hình ảnh cây tre Việt Nam không phải là cây tre thông thường mà chính là chiến sĩ bảo vệ quê hương đất nước.
	1.5
1.5


	Phần II
	Đáp án
	Điểm

	Làm văn
	1. Mở bài 
Kim Lân là một trong những cây bút truyện ngắn tài năng của văn học Việt Nam những năng 1945. Ông thường về những người dân quê lam lũ, hồn hậu, chất phác mà giàu lòng yêu thương. Vợ nhặt là một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông. Tác phẩm đã khắc họa thành công nhân vật Tràng , một người lao động, một người lao động nghèo khổ nhưng giàu tình yêu thương, luôn khát khao một cuộc sống gia đình giản dị nhưng hạnh phúc. 
2. Thân bài 
Tràng là nhân vật chính trong Vợ nhặt. Câu chuyện ở đây là câu chuyện của chính anh. Đề yêu cầu phân tích nhân vật, có nghĩa là phân tích toàn diện một con người tron văn học, từ lai lịch, diện mạo cho đến ngôn ngữ, hành động, tâm trạng... Tuy nhiện, anh Tràng là một người lao động rất bình thường, thân phận thấp kém nên khác với bà cụ Tứ, anh ít có những suy nghĩ bên trong. 
Về Lai lịch, ngoại hình:
- Tràng là một gã trai nghèo khổ, dân cư ngụ, làm nghề đẩy xe bò thuê, nuôi mẹ già. Dân cư ngụ là nhưng người vốn từ nơi khác đến. Vì thế, dân cư ngụ không có ruộng đất, những thứ vô cùng quan trọng đối với người nôn dân thời xưa. Đã vậy, họ còn bị phân biệt đối xử, thường phải ở nơi bìa làng, hoặc ở chỗ hẻo lánh. Nhà cửa của anh ta, cái được gọi là “nhà” thì luôn vắng teo đứng rúm ró trên mảnh vườn mọc lổn nhổn những búi cỏ dại. Hơn nữa, vì là dân ngụ cư, Tràng bị coi khinh, chẳng mấy ai thèm nói chuyện, trừ lũ trẻ hay chọc ghẹo khi anh ta đi làm về.
- Tràng có ngoại hình xấu xí, thô kệch. Mỗi buổi chiều về, hắn bước ngật ngưỡng trên con đuờng khẳng khiu luồn qua cái xóm chợ của những người ngụ cư vào bên trong bến. Hắn vừa đi vừa tủm tỉm cười, hai con mắt nhỏ tí, gà gà đắm vào bóng chiều, hai bên quai hàm bạnh ra, rung rung làm cho cái bộ mặt thô kệch của hắn lúc nào cũng nhấp nhỉnh những ý nghĩ vừa lý thú vừa dữ tợn... Còn đầu của Tràng thì cạo trọc nhẵn, cái lưng to rộng như lưng gấu, ngay cả cái cuời cũng lạ, cứ phải ngửa mặt lên cười hềnh hệnh.

Tính cách:
- Tràng là người vô tư, nông cạn
+ Tràng là người hầu như không biết tính toán, không ý thức hết hoàn cảnh của mình. Anh ta thích chơi với trẻ con và chẳng khác chúng là mấy. Mỗi lần Tràng đi làm về, trẻ con trong xóm cứ thấy cái thân hình to lớn, vập vạp của hắn dốc chợ đi xuống là ùa ra vây lấy hắn, reo cười váng lên. Rồi chúng, đứa túm đằng trước, đứa túm đằng sau, đứa cù, đứa lôi chân không cho đi. Khi ấy, Tràng chỉ ngửa mặt lên cười hềnh hệch. Anh với lũ trẻ con như anh em, bè bạn và cái xóm ngụ cư ấy mỗi chiều lại xôn xao lên được một chút.
+ Ngay cả chuyện quan trọng như lấy vợ, Tràng cũng chỉ quyết định trong chốc lát. Đó là lần gò lưng kê cái xe thóc vào dốc tỉnh, Tràng hò một câu chơi cho đỡ nhọc. Chủ tâm của anh ta là vui đùa. Thế rồi, một người đàn bà đang đói bám lấy để được ăn bánh, Tràng cũng vui vẻ chấp nhận. Lần thứ hai, cô ta tới ăn vạ, Tràng chấp nhận đưa về nhà để thành… vợ chồng! Thật, xưa nay chưa có ai quyết định việc lấy vợ nhanh chóng như Tràng.
- Tràng là người đàn ông nhân hậu phóng khoáng.
+ Thật ra, ban đầu Tràng không chủ tâm tìm vợ. Thấy người đàn bà đói, anh cho ăn. Khi thấy thị quyết theo mình thì Tràng vui vẻ chấp nhận. Tràng lấy vợ trước hết vì lòng thương đối với một con người đói khát hơn mình.
+ Khi người phụ nữ chấp nhận làm vợ, Tràng đã có ý thức chăm sóc: Hôm ấy hắn đưa thị vào chợ tỉnh bỏ tiền ra mua cho thị cái thúng con đựng vài thứ lặt vặt và ra hàng cơm đánh một bữa no nê… Anh còn mua hai hào dầu thắp để vợ mới cũng phải cho nó sáng sủa một tí.
+ Lấy nhau chẳng phải vì tình, lại “nhặt vợ” một cách dễ dàng, nhưng không vì thế mà Tràng coi thường người vợ của mình. Anh muốn làm cho người ấy được vui (khoe mua dầu về thắp sáng), có lúc muốn thân mật nhưng không dám suồng sã. Tràng trân trọng, nâng niu hạnh phúc mà mình có được: “Trong lúc Tràng như quên hết những cảnh sống ê chề, tăm tối hằng ngày, quên cả đói khát ghê gớm đang đe doạ, quên cả những tháng ngày trước mặt. Trong lòng hắn bây giờ chỉ còn tình nghĩa giữa hắn với người đàn bà đi bên. Một cái gì mới mẻ, lạ lắm, chưa từng thấy ở người đàn ông nghèo khổ ấy, nó ôm ấp mơn man khắp da thịt Tràng, tựa hồ như có bàn tay vuốt ve nhẹ trên sống lưng.”
- Sau khi lấy vợ, Tràng trở thành một người sống có trách nhiệm.
+ Anh ngoan ngoãn với mẹ, tránh gợi niềm tủi hờn ở người khác. Đặc biệt, đối với Tràng, có vợ là bước sang một quãng đời khác: “Sáng hôm sau, mặt trời lên bằng con sào, Tràng mới trở dậy. Trong người êm ái lửng lơ như người vừa trong mơ đi ra.”
+ Từ một anh phu xe cục mịch, chỉ biết việc trước mắt, sống vô tư, Tràng đã là người quan tâm đến những chuyện ngoài xã hội và khao khát sự đổi đời. Khi tiếng trống thúc thuế ngoài đình vang lên vội vã, dồn dập, Tràng đã thần mặt ra nghĩ ngợi, đây là điều hiếm có đối với Tràng xưa nay. Trong ý nghĩ cua anh lại vụt hiện ra cảnh những người nghèo đói ầm ầm keo nhau đi trên đê Sộp để cướp kho thóc của Nhật và đằng trước là lá cờ đỏ to lắm. Tràng nhớ tới cảnh ấy và lòng ân hận, tiếc rẻ và trong óc vẫn thấy đám người đói và lá cờ bay phấp phới... Tràng đã mở đầu cho câu chuyện Vợ nhặt bằng những bước ngật ngưỡng trên con đường khẳng khiu luồn qua cái xóm chợ của những người ngụ cư vào buổi chiều chạng vạng mặt người và cũng chính anh đã kết thúc câu chuyện ấy vào buổi sớm mai với một hình ảnh mới lạ về đoàn người nghèo đói vùng lên dưới bóng lá cờ đỏ bay phất phới.
Số phận:
- Cuộc đời của Tràng tiêu biểu cho số phận của người dân nghèo trước cách mạng tháng Tám. Khi chưa có nạn đói thì nghèo đến nỗi không lấy nổi vợ (con trai lão Hạc trong tác phẩm cùng tên Nam Cao cũng vì nghèo không lấy vợ, phẫn chí mà bỏ đi làm mộ phu), trong nạn đói lại lấy vợ, niềm hạnh phúc đan xen với bất hạnh.
- Cuộc đời của những người như Tràng nếu không có một sự thay đổi mang tính đột biến của cả xã hội sẽ sống mãi trong sự tăm tối, đói khát. Ở Tràng, tuy chưa có được sự thay đổi đó, nhưng cuộc sống đã bắt đầu hé mở cho anh một hướng đi. Đó là con đường đến với cách mạng một cách tự nhiên và tất yếu mà những người như Tràng sẽ đi và trong thực tế lịch sử, người nông dân Việt Nam đã đi.
3. Kết bài 

- Kim Lân đã khắc hoạ nhân vật Tràng với đầy đủ diện mạo, ngôn ngữ, hành động, đặc biệt là diễn biến tâm trạng của Tràng bằng ngòi bút sắc sảo. Anh chàng phu xe cục mịch nhưng có một đời sống tâm lý sống động. Qua nhận vật Tràng, không những nhà văn phản ánh một mặt đen tối trong hiện thực xã hội trước năm 1945 cùng số phận của người dân nghèo mà còn phát hiện vẻ đẹp tâm hồn cua họ. Kim Lân đã tiếp nối những trang viết giàu chất nhân bản về người lao động bình thường của những nhà văn trước đó như Ngô Tất Tố, Thạch Lam, Nam Cao...
	7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Phân tích đầy đủ nổi bật được các luận  điểm chính. Các dẫn chứng (trực tiếp, gián tiếp) rõ ràng, chính xác, thuyết phục. 

· Đảm bảo các yêu cầu về phương pháp phân tích của nghị luận văn học. 

· Không vi phạm, hoặc vi phạm 1,2 lỗi chính tả. Cách diễn đạt trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu phù hợp. 
	6-7

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Phân tích tương đối đầy đủ được các luận điểm chính. Các dẫn chứng (trực tiếp, gián tiếp) rõ ràng có tính thuyết phục. 

· Đảm bảo cơ bản các yêu cầu về phương pháp phân tích của nghị luận văn học. 

· Phạm từ 2 đến 7 lỗi chính tả. Cách diễn đạt khá trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu khá chuẩn xác, phù hợp.
	4-5

	
	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần hoặc thiếu một trong hai phần (mở bài hoặc kết bài). Phân tích còn sơ sài hoặc chưa đầy đủ các luận điểm chính. Thiếu các dẫn chứng để làm sáng tỏ luận điểm chính.

· Chưa đảm bảo các yêu cầu về phương pháp phân tích  của nghị luận văn học. 

· Phạm nhiều lỗi chính tả. Còn vướng một số lỗi như: cách diễn đạt còn lủng củng, chưa thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu thiếu chuẩn xác, chưa phù hợp. 
	2-3

	
	· Bài làm quá sơ sài, đồng thời không đạt yêu cầu cả về nội dung và phương pháp phân tích 

· Bài làm lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.
	0-1


_______Hết_______
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NỘI DUNG
	Phần I
	Ý
	Đáp án
	Điểm

cụ thể

	Đọc hiểu (3 điểm)
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	Trong đoạn văn trên tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ lặp cú pháp.

Lặp cú pháp 1: “Sự thật là…” “…của Pháp nữa”,  khẳng định nước ta thành thuộc địa của Nhật chứ không phải của Pháp.

Lặp cú pháp 2: “Sự thật là … chứ không phải từ tay Pháp”, khẳng định rõ ta lấy lại Việt Nam từ tay Nhật chứ không phải từ tay Pháp.

Lặp cú pháp 3: “Dân dân ta đã đánh đổ …”, “ Dân dân ta đã đánh đổ …” khẳng định sức mạnh vô địch của dân tộc ta.
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	Phần II
	Đáp án
	Điểm

	Làm văn
	 1. Mở bài 

- Quang Dũng là một nghệ sĩ tài hoa về nhiều lĩnh vực nhưng ông đạt được thành công nhất ở thơ ca. Thơ ông thể hiện một tâm hồn nhạy cảm, giàu chất lãng mạn, khả năng cảm nhận tinh tế về vẻ đẹp của thiên nhiên và tình người.
- “Tây Tiến” là một trong những bài thơ đặc sắc của Quang Dũng sáng tác cuối năm 1948, khi chia tay với đơn vị cũ của mình là đòan quân Tây Tiến. Bài thơ thể hiện một cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng bất tuyệt của nhà thơ về những người chiến sĩ Tây Tiến một thời gian khổ, hào hùng.
2.  Thân bài 

        Trước hết, về cảm hứng lãng mạn của bài thơ:
“Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi

Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi”
- Bức chân dung kiêu hùng của người lính Tây Tiến được dệt nên bởi cảm hứng lãng mạn trên cái nền hùng vĩ, thơ mộng của núi rừng Tây Bắc : một vùng đất hoang sơ và nguyên thủy. Người lính vượt qua đèo cao, suối sâu với một tư thế đẹp, hùng dũng với nỗi nhớ “chơi vơi”…

“Chiều chiều oai linh thác gầm thét

Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người

Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói

Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”

- Bút pháp lãng mạn còn thể hiện qua âm thanh ghê rợn của “thác gầm thét, cọp trêu người” nhằm tô đậm vẻ hoang dại, bí ẩn của một vùng rừng thiêng, nước độc. Rồi ý thơ lại đột ngột mở ra một nỗi nhớ ấm áp về những kỷ niệm khó quên “cơm lên khói”; “thơm nếp xôi”.

“Kìa em xiêm áo tự bao giờ 

Khèn lên man điệu nàng e ấp

Khèn lên man điệu nàng e ấp

Nhạc về Viên Chăn xây hồn thơ

Người đi Châu Mộc chiều sương ấy

Có thấy hồn lau nẻo bến bờ

Có nhớ dáng người trên độc mộc

Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa”
- Thực, ảo đan xen trong nỗi nhớ về đêm liên hoan văn nghệ sôi nổi, tưng bừng với cái nhìn ngơ ngác của những người lính trước hình ảnh của những thiếu nữ Lào duyên dáng, đáng yêu “Kìa em xiêm áo tự bao giờ….xây hồn thơ”. Từ cảnh liên hoan văn nghệ thắm tình quân dân, nhà thơ chuyển cảnh về một vùng Châu Mộc với sông nước, cỏ cây mênh mang. Ở đây, bằng bút pháp chấm phá tinh tế, cảnh thơ như được phủ lên bằng một màn sương huyền thoại, da diết hồn của ngàn lau…giống như một bức họa cổ “chiều sương ấy….hoa đong đưa”.

- Hùng vĩ và thơ mộng là cái nhìn riêng của chất thơ lãng mạn Quang Dũng. Tác giả gợi một hoài niệm, một tình yêu bâng khuâng đối với những vùng đất một thời gian gắn bó sâu nặng… 
Cùng với cảm hứng lãng mạn, là tinh thần bi tráng của bài thơ:
“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”

- Trong gian khổ, người chiến sĩ Tây Tiến luôn hiên ngang, bất khuất. Trên cái nền thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ, người lính xuất hiện với tầm vóc bi tráng , khác thường “không mọc tóc; xanh màu lá; dữ oai hùm…”.

“Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu, anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành”
- Sự hy sinh của họ cũng được bao bọc trong một không khí hòanh tráng, trang nghiêm mà thanh thản “Chiến trường đi…áo bào thay chiếu…Sông Mã gầm lên…”. Họ ra đi trong âm thanh của dòng sông như một khúc nhạc chiêu hồn tử sĩ thật dữ dội, bi tráng…

- Chính cảm hứng lãng mạn đã tạo ra ở Quang Dũng cái nhìn mang tính anh hùng ca trước chân dung tinh thần của những người chiến sĩ mang một vẻ đẹp tâm hồn, lý tưởng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
- Cảm hứng lãng mạn và sắc thái bi tráng tạo nên chất sử thi đặc biệt của bài thơ.Bức chân dung người lính hào hoa, dũng cảm trên nền hùng vĩ, tráng lệ được tác giả hướng hồn thơ ngưỡng vọng vào một thế hệ anh hùng của thời đại kháng chiến chống Pháp.
3.  Kết bài 

- Tóm lại, có thể nói “Tây Tiến” đã để lại những ấn tượng khó quên cho độc giả chính bởi cái cảm hứng lãng mạn và sắc thái bi tráng của bài thơ.
- Bởi lẽ, bài thơ đã góp tiếng nói độc đáo cùng với những bài thơ kháng chiến viết về người lính một thời chống Pháp…tất cả làm nên một bức tượng đài về những người chiến sĩ gian khổ, đau thương nhưng hào hoa, dũng cảm của thơ ca kháng chiến chống Pháp.Bài thơ gieo vào lòng người đọc những tình cảm yêu thương, ngưỡng vọng về một thời gian khổ, hào hùng của dân tộc.
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	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Phân tích đầy đủ nổi bật được các luận  điểm chính. Các dẫn chứng (trực tiếp, gián tiếp) rõ ràng, chính xác, thuyết phục. 

· Đảm bảo các yêu cầu về phương pháp phân tích của nghị luận văn học. 

· Không vi phạm, hoặc vi phạm 1,2 lỗi chính tả. Cách diễn đạt trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu phù hợp. 
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	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần. Phân tích tương đối đầy đủ được các luận điểm chính. Các dẫn chứng (trực tiếp, gián tiếp) rõ ràng có tính thuyết phục. 

· Đảm bảo cơ bản các yêu cầu về phương pháp phân tích của nghị luận văn học. 

· Phạm từ 2 đến 7 lỗi chính tả. Cách diễn đạt khá trôi chảy, thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu khá chuẩn xác, phù hợp.
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	· Yêu cầu bố cục đầy đủ ba phần hoặc thiếu một trong hai phần (mở bài hoặc kết bài). Phân tích còn sơ sài hoặc chưa đầy đủ các luận điểm chính. Thiếu các dẫn chứng để làm sáng tỏ luận điểm chính.

· Chưa đảm bảo các yêu cầu về phương pháp phân tích  của nghị luận văn học. 

· Phạm nhiều lỗi chính tả. Còn vướng một số lỗi như: cách diễn đạt còn lủng củng, chưa thuyết phục; cách dùng từ, đặt câu thiếu chuẩn xác, chưa phù hợp. 
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	· Bài làm quá sơ sài, đồng thời không đạt yêu cầu cả về nội dung và phương pháp phân tích 

· Bài làm lạc đề hoặc bỏ giấy trắng.
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